
 Đvt : đồng /chiếc

Giá (không 

thuế GTGT)

 Giá (có 

thuế GTGT) 

Giá (không 

thuế GTGT)

 Giá (có 

thuế GTGT) 

0502003 Lốp 6.00-12 10PR CA543B 12 Gai ĐN (M40CT, ĐB) 833,064                899,709                   895,767             967,428              

0502004 Lốp 6.00-12 10PR CA543B 12 Gai ĐN (M40E) 833,064                899,709                   895,767             967,428              

0502045 Lốp 6.00-12 10PR CA543C 14 Gai ĐN 884,104                954,832                   950,649             1,026,701           

0502044 Lốp 6.00-12 10PR CA543E 16 Gai ĐN 884,104                954,832                   950,649             1,026,701           

0502046 Lốp 6.00-12 10PR CA543F 14 Gai ĐN 884,104                954,832                   950,649             1,026,701           

0502006 Lốp 6.00-12 14PR CA543I 14 Gai Gold ĐN (M40E, ĐB) 974,678                1,052,652                1,048,039          1,131,882           

0502072 Lốp 6.00-12 14PR CA543I 14 Gai KBB ĐN (M40E) 974,678                1,052,652                1,048,039          1,131,882           

0502052 Lốp 6.50-12 10PR CA543C 13 Gai ĐN 954,739                1,031,118                1,026,602          1,108,730           

0502009 Lốp 6.50-12 14PR CA543J 13 Gai ĐN (M40E) 1,092,477              1,179,875                1,174,706          1,268,682           

0502069 Lốp 6.50-14 16PR CA543I 14 Gai ĐN (dán nhãn đặc biệt) 1,101,784              1,189,927                1,184,715          1,279,492           

0502008 Lốp 6.50-14 16PR CA543I 14 Gai Gold ĐN (M40E, ĐB) 1,101,784              1,189,927                1,184,715          1,279,492           

0502050 Lốp 6.50-14 8PR CA543G 14 Gai ĐN 1,086,588              1,173,515                1,168,374          1,261,844           

0502071 Lốp 7.50-16 10PR CA546A ĐN 1,909,753              2,062,533                2,052,988          2,217,227           
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